
STT LỚP MÔN NGÀY THIGIỜ THI
PHÒN

G THI
GHI CHÚ

1 CLC08 LẠP TRÌNH ỨNG DỤNG 08/03/2021 9h00 A.2.2

2 CĐMT08A CÔNG NGHỆ ẢO HÓA 08/03/2021 9h00 A.2.2

3 CĐLT09A2 HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 08/03/2021 9h00 A.2.2

4 CĐLT09A2 QUẢN TRỊ HỆ ĐIỀU HÀNH LINUX 08/03/2021 9h00 A.2.2

5 CĐLT09A2 CÔNG NGHỆ MẠNG KHÔNG DÂY 08/03/2021 9h00 A.2.2

6 CĐTA08A TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (PHẦN VIẾT) 09/03/2021 9h00 A.1.2

7 CĐMA08A1, CĐMA08A2 PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 09/03/2021 11h00 A.4.1

8 CĐQT08A1 NGHIỆP VỤ BÁN HÀNG 09/03/2021 11h00 A.4.1

9 CĐKT08A KẾ TOÁN QUẢN TRỊ 09/03/2021 11h00 A.4.1

10 CĐKT09A TH. KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 09/03/2021 11h00 A.4.1

11 CĐTP09A VỆ SINH THỰC PHẨM 09/03/2021 11h00 A.4.1

12 CĐDU09A LÝ THUYẾT BÀO CHẾ 1 09/03/2021 11h00 A.4.1

13 CĐQT09A1, CĐQT09A2 KINH TẾ LƯỢNG 09/03/2021 11h00 A.2.2

14 CĐDU08A LÝ THUYẾT BÀO CHẾ 2 09/03/2021 11h00 A.5.4

15 CĐXD09A2 NHIỆT LỰC HỌC 1 09/03/2021 11h00 A.5.4

16 CĐTA09A NGỮ PHÁP THỰC HÀNH 09/03/2021 11h00 A.5.4

LỊCH THI LÀN 2  HỌC KỲ 1  NĂM HỌC 2020 - 2021



17 CĐMA09A2 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 (PHẦN VIẾT) 09/03/2021 11h00 A.5.4

18 CĐTA08A TIẾNG ANH THƯƠNG MẠI (PHẦN NÓI) 10/03/2021 10h30 A.1.2

19 CĐTA09A KỸ NĂNG TIẾNG ANH 3  (PHẦN NÓI) 10/03/2021 8h00 A.1.2

20 CĐDL08A, 9+DL08 ANH VĂN CHUYỀN NGÀNH 3 (PHẦN NÓI) 10/03/2021 9h00 A.1.2

21 CĐDL09A, 9+DL09 ANH VĂN CHUYỀN NGÀNH 1 (PHẦN NÓI) 10/03/2021 9h30 A.1.2

22 CĐMA08A2 QUẢN TRỊ KINH DOANH NHÀ HÀNG 10/03/2021 11h00 A.4.1

23 CĐMA08A2, CĐMA09A2 THỐNG KÊ KINH DOANH 10/03/2021 11h00 A.4.1

24 CĐKT08A KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 4 10/03/2021 11h00 A.5.4

25 CĐTA09A BIÊN PHIÊN DỊCH 3 (PHẦN VIẾT) 10/03/2021 11h00 A.5.4

26 CĐQT09A2 KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP 10/03/2021 11h00 A.5.4

27 CĐQT09A1, CĐQT09A2 TIN HỌC ỨNG DỤNG 10/03/2021 11h00 A.2.2

28 CĐQT09A2, CĐKT09A NGHIỆP VỤ THANH TOÁN QUỐC TẾ 10/03/2021 11h00 A.4.1

29 CĐQT09A1 QUẢN TRỊ CHUỔI CUNG ỨNG 10/03/2021 11h00 A.4.1

30 CĐKT09A KẾ TOÁN HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP 10/03/2021 11h00 A.4.1

31 CĐDU09A MARKETING DP 10/03/2021 11h00 A.4.1

32 9+DU09 VI SINH  - KÝ SINH 10/03/2021 10h00 B.0.1

33 9+DU08 TOÁN XÁC SUẤT THỐNG KÊ 10/03/2021 10h00 B.0.1

34 CĐMA09A2 ANH VĂN CHUYÊN NGÀNH 1 (PHẦN NÓI) 11/03/2021 10h00
B.24 

(CS3)



35 9+DU09 GIẢI PHẨU SINH LÝ 12/03/2021 10h00 A.0.4

36 CĐDL09A, CĐKT09A, CĐMA09A1 ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN VIẾT) 14/03/2021 9h00 A.5.4

37

CĐDU09A, CĐTP09A, CĐMA09A2, CĐQT09A1, 

CĐQT09A2, CĐXD09A1, CĐXD09A2, CĐLT09A1, 

CĐLT09A2, CĐĐH09A

ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN VIẾT) 14/03/2021 9h00 A.4.1

38 KHÓA 9 ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN NÓI) 14/03/2021 7h30 A.1.2

39 10.1 -> 10.7 PHÁP LUẬT 14/03/2021 7h30 A.2.1

40 10.1 -> 10.7 CHÍNH TRỊ 14/03/2021 7h30 A.2.2

41 10.1 -> 10.7 ANH VĂN GIAO TIẾP 1 (PHẦN VIẾT) 14/03/2021 7h30 A.4.1

42 10.1 -> 10.7 ANH VĂN GIAO TIẾP 1 (PHẦN NÓI) 14/03/2021 9h00 A.4.1

43 KHÓA 9 ANH VĂN GIAO TIẾP 4 (PHẦN NÓI) 14/03/2021 7h30 A.1.2

44 CĐMA09A1, 9+MA09 NGHIỆP VỤ NHÀ HÀNG 1 14/03/2021 7h30 A.3.4


